
I. DANH SÁCH CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH KHÁNH HÒA 
 

TT Tên sàn Giám đốc sàn Địa chỉ Điện thoại 
Ngày hoạt 

động 
Ghi chú 

1  Sàn giao dịch BĐS PTN 
(thuộc Công ty CP Phát triển 

Nhà Khánh Hòa) 

Nguyễn Trung 03 Nguyễn Thiện Thuật, 

P. Lộc Thọ, Nha Trang 

0258.3525726 

-0983411707 

16/08/2010 Đ/c cũ: Căn số 5, 

Chung cư số 7 

Nguyễn Thiện 

Thuật, NT 
2  Sàn giao dịch BĐS VCN 

(thuộc Công ty CP Đầu tư 

VCN) 

Lê Nguyễn Hoài Anh Tòa nhà VCN, đường A1 

KĐT Vĩnh Điềm Trung, 

xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang 

6537999 - 

6552468 

28/02/2012  

3  Sàn giao dịch BĐS HUD 

Nha Trang 

 

Lương Thành Phúc Lô CC02, Thích Quảng 

Đức, Khu ĐTM Phước 

Long, P. Phước Long, 

Nha Trang 

3815035 -  

0987773555 

05/11/2013 Đ/c cũ: KĐT mới 

Phước Long, P. 

Phước Long, NT 

4  Sàn giao dịch BĐS Cát 

Lợi 

Văn Dũng Chinh 48 Đinh Tiên Hoàng, P. 

Lộc Thọ, Nha Trang 

0258.3511480 16/08/2010 

 

 

5  Sàn giao dịch BĐS Đất 

Phú 

Dương Mạnh Cường Tầng 6 nhà 42 Lê Thành 

Phương, P. Phương Sài, 

Nha Trang 

2478888 17/10/2011  

6  Sàn giao dịch BĐS Đắc 

Sinh 

Lê Văn Dũng 50 bis Yersin, P. Phương 

Sài, Nha Trang 

3500707 15/11/2011 

 

 

7  Sàn giao dịch BĐS Nha 

Trang House 

Lê Nguyễn Thanh 

Huy 

01 Trần Nhật Duật, P. 

Phước Tiến, Nha Trang 

8503315 

 

18/09/2012  

8  Sàn giao dịch BĐS An 

Phát 

Trần Thị Gia Khánh 54C Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Tân Lập, Nha 

Trang 

0905175431 15/04/2013  

9  Sàn giao dịch BĐS Nha 

Trang 

Phạm Lê Khánh Bình 38A Trần Nhật Duật, P. 

Phước Hòa, Nha Trang 

3810289 -  

0935870799 

26/10/2013  

10  Sàn giao dịch BĐS 

Phương Nam 

Đỗ Trọng Ban 26 Trần Quý Cáp, P. Vạn 

Thắng, Nha Trang 

3817188 19/02/2014  

11  Sàn giao dịch BĐS Locus Nguyễn Thành Luân 26 Lương Thế Vinh, Nha 0915099070 16/06/2014  
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Trang 

12  Sàn giao dịch BĐS West 

Land 

Trần Thị Hồng Nga Khu Đô thị mới Lê Hồng 

Phong II, Nha Trang 

0903173653 

 

  

13  Sàn giao dịch BĐS Tây 

Nha Trang 

Trần Đình Quý 02A Cửu Long, P. Phước 

Hòa, Nha Trang 

0982028815 12/05/2015  

14  Sàn giao dịch BĐS Thịnh 

Phát 

Lý Thị Thùy Phương 46 Lê Quý Đôn, P. Tân 

Lập, Nha Trang 

0915614179 25/06/2015  

15  Sàn giao dịch BĐS Cát 

Hưng Gia 

Phạm Ngọc Khôi 57 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Tân Lập, Nha 

Trang 

0935026768 Tháng 

11/2015 

 

16  Sàn giao dịch BĐS 

Lakeway Việt Nam 

Bùi Trung Hậu 16 đường Cầu Bè, xã 

Vĩnh Thạnh, Nha Trang 

 Tháng 

01/2016 

 

17  Sàn giao dịch BĐS Đất 

Phố Nha Trang 

Phạm Ngọc Vũ 74 Hoàng Hoa Thám, P. 

Lộc Thọ, Nha Trang 

 Tháng 

04/2016 

Đ/c cũ: 24A Tô 

Hiến Thành, P. Tân 

Lập, NT 

18  Sàn giao dịch BĐS 

Hoàng Kim Nha Trang 

Nguyễn Nhật Quyên Tầng 28 Mường Thanh 

Centre, 60 Trần Phú, P. 

Lộc Thọ, Nha Trang 

 Tháng 

04/2016 

 

19  Sàn giao dịch BĐS 

OCEAN WIND REAL 

Trần Huy Hoàng 

 

121 Dã Tượng, P. Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang 

 15/07/2016 

 

Làm việc: 19A Hai 

Bà Trưng, Xương 

Huân, NT 

20  Sàn giao dịch BĐS 

Sealands 

Nguyễn Đức Tín 89 Thái Nguyên, P. 

Phước Tân, Nha Trang 

0868008666 Tháng 

02/2017 

 

21  Sàn giao dịch BĐS Việt 

Nam Land 

Trần Mạnh Hùng STH 21-23 đường 4B 

Khu Đô thị Lê Hồng 

Phong II, P. Phước Hải, 

Nha Trang 

 15/09/2017  

22  Sàn giao dịch BĐS Thanh 

Long 

Lê Hữu Khánh 89 Trần Phú, P. Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang 

0258.6257689 29/09/2017  

23  Sàn giao dịch BĐS Mộc 

Sơn 

Lương Công Huân 46 đường A2 Khu đô thị 

Vĩnh Điềm Trung, Nha 

Trang 

0935458486 04/01/2018  
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24  Sàn giao dịch BĐS 

Hương Tịnh Vy Land 

Trần Quốc Trung 17 Lạc Long Quân, P. 

Phước Tân, Nha Trang 

0977795555 10/12/2017  

25  Sàn giao dịch BĐS Phố 

Biển Land 
(thuộc Công ty TNHH Thương 

mại và đầu tư Phố Biển) 

Đỗ Quang Thắng 58D Trần Nhật Duật, P. 

Phước Hòa, Nha Trang 

 Tháng 

6/2018 

Thay đổi địa chỉ 01-

02 Hoàng Đình 

Giang KĐT Phước 

Long (CV số 

02/12PB ngày 

15/02/2022) 

26  Sàn giao dịch BĐS Hưng 

Điền Land 
(thuộc Công ty CP đầu tư 

Hưng Điền) 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

72 Yersin, P. Phương 

Sài, Nha Trang 

 Tháng 

6/2018 

 

27  Sàn giao dịch BĐS Cam 

Ranh Land 
(thuộc Công ty TNHH Ngọc 

Phú Quang) 

Lê Xuân Quang 2000 Đại lộ Hùng 

Vương, TDP Lộc Hải, P. 

Cam Lộc, Cam Ranh 

 CV 

3284/SXD-

QLN ngày 

21/8/2018 

 

28  Sàn giao dịch BĐS 

Imperium 
(thuộc Công ty TNHH Đầu tư 

du lịch Ngọc Lan) 

Lê Thị Xuân Sang 16 Phước Long, P. 

Phước Long, Nha Trang 

 CV 

3631/SXD-

QLN ngày 

18/9/2018 

 

29  Sàn giao dịch BĐS Ngọc 

Nga Land 
(thuộc Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn thiết kế và xây dựng 

Thanh Nga) 

Phạm Thị Nga NV 18, 29 Thích Quảng 

Đức, Khu B, KĐT mới 

Phước Long, P. Phước 

Long, Nha Trang  

 CV 

3879/SXD-

QLN ngày 

05/10/2018 

 

30  Sàn giao dịch BĐS Tâm 

Real 
(thuộc Công ty CP Đầu tư 

Tâm Real) 

Nguyễn Anh Tuấn 48 khu vực STH KĐT 

mới Lê Hồng Phong II, 

P. Phước Hải, Nha Trang 

 CV số 

1417/SXD-

QLN ngày 

22/04/2019 

 

31  Sàn giao dịch BĐS 

Novaland Cam Ranh 
(thuộc Công ty CP Kinh 

doanh nhà Nova) 

Nguyễn Thị Mỹ Vân Lô D9a1, D9a2, Khu 3 

Khu du lịch Bắc bán đảo 

Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm, 

 CV số 

3196/SXD-

QLN ngày 

29/08/2019 

Đ/c Cty: 141 

Nguyễn Đình Chiểu, 

P.6, Q.3, TP HCM 
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Khánh Hòa 

32  Sàn giao dịch BĐS 

Khang Thịnh Land 
(thuộc Công ty CP TV BĐS 

Khang Thịnh) 

Lê Phước Dũng 70 đường số 4 Khu Đô 

thị Phước Hải, P. Phước 

Hải, TP Nha Trang 

 CV số 

2847/SXD-

QLN ngày 

07/9/2020 

 

33  Sàn giao dịch BĐS 4M 

Land 
(thuộc Công ty TNHH 4M 

land) 

Võ Quốc Anh Lô số STH21B.6 đường 

số 12 Khu Đô thị mới Lê 

Hồng Phong II, TP Nha 

Trang 

 CV số 

2189/SXD-

QLN ngày 

20/7/2020 

 

34  Sàn giao dịch BĐS Nam 

Dương 
(thuộc Công ty TNHH đầu tư 

BĐS Nam Dương) 

Phùng Thị Thúy 

Diễm 

55A Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh, Tổ dân phố 4, 

phường Ninh Hiệp, thị xã 

Ninh Hòa  

0941367579 CV số 446   

/SXD-QLN 

ngày 

21/2/2022 

 

35  Sàn giao dịch BĐS Đất 

Gốc 
(thuộc Công ty TNHH Đất 

Gốc) 

Trương Nhật Đăng 114 khu ACC-K98 Trần 

Nhật Duật, phường 

Phước Hòa, thành phố 

Nha Trang  

0773567777 CV số 1468  

/SXD-QLN 

ngày 

10/5/2022 

 

 

TỔNG SỐ: 35 sàn còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Nha Trang 31 sàn, Cam Ranh 01 sàn, Cam Lâm 01 sàn, Diên 

Khánh 01 sàn, Ninh Hòa 01 sàn). 
 

II. DANH SÁCH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ, NHƯNG TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG  

HOẶC KHÔNG CÒN HOẠT ĐỘNG 

1 Sàn giao dịch BĐS 

Khánh Hòa 

Võ Thị Phương Chi 349/15 Lê Hồng Phong, 

P. Phước Long, Nha 

Trang 

 Tháng 

10/2015 

Ngưng hoạt động từ 

ngày 19/4/2018  

2 Sàn giao dịch BĐS Tư 

vấn Đầu tư Nha Trang 

Trần Lê Thành 

Vương 

1E Lạc Long Quân, P. 

Phước Tân, Nha Trang 

0968475767 07/03/2017 Ngưng hoạt động từ 

ngày 25/4/2018 

3 Sàn giao dịch BĐS 

Quang Thanh. VN 

Phạm Thị Hoài My 305 Lê Hồng Phong, P. 

Phước Long, Nha Trang 

3883389 06/06/2012  
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4 Sàn giao dịch BĐS Trung 

Kiên 

     

5 Sàn giao dịch BĐS VN 

Land 

     

6 Sàn giao dịch BĐS Công 

ty CP Thương mại và Đầu 

tư Bốn U 

     

7 Sàn giao dịch BĐS Đất 

Biển 

     

8 Sàn giao dịch BĐS Phúc 

Hậu VN 

     

9 Sàn giao dịch BĐS Trung 

Sơn 

     

10 Sàn giao dịch BĐS Phúc 

Hải 

     

11 Sàn giao dịch BĐS 

TrungTinReal 

Phạm Thị Hồng Thu 5B Lạc Long Quân, P. 

Phước Tân, Nha Trang 

2467777 - 

0949456677 

06/11/2012 Cty TNHH Tư vấn và 

đầu tư Trung Tín có VB 

số 10/CV-TT/20 ngày 

09/3/2020 về chấm dứt 

hoạt động Sàn 

Trungtinreal 

12 Sàn giao dịch BĐS 

Cường Thịnh Land 

(thuộc Công ty CP Cường 

Thịnh Land) 

Trần Thị Hồng Minh Ô 6 tầng 12 Tòa nhà 

VCN Tower thuộc KĐT 

VCN Phước Hải, đường 

Tố Hữu, P. Phước Hải, 

TP Nha Trang  

 CV số 

1775/SXD-

QLN ngày 

15/6/2020 

Công ty ngường hoạt 

động, chấm dứt tồn tại 

do kinh doanh không 

hiệu quả (giấy xác nhận 

do Sở Kế hoạch đầu tư 

cấp ngày 09/2/2022) 

13 Sàn giao dịch BĐS Đất 

Vàng Nha Trang 

Trương Duy Vũ 

 

83 Yersin, P. Phương 

Sài, Nha Trang 

091352668 Tháng 

09/2015 

Tạm ngừng hoạt 

động từ ngày 

01/6/2022 đến khi 

có Văn bản mới 

(Công văn không số 

ngày 01/6/2022 của 

Sàn GDBĐS Đất 

Vàng Nha Trang) 

14 Sàn giao dịch BĐS Ngọc Hồ Hữu Ngọc 217 Thống Nhất, P. 0901912268 01/01/2017 Công ty tạm ngừng 

hoạt động từ ngày 
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Land Phương Sài, Nha Trang 01/8/2021 đến ngày 

31/7/2022 (giấy xác 

nhận do Sở Kế 

hoạch đầu tư cấp 

ngày 26/7/2021) 

15 Sàn giao dịch BĐS Kim 

Yến Land 
(thuộc Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Kim Yến land) 

Bùi Trần Mỹ Thửa đất số 377, tờ bản 

đồ số 20, xã Suối Hiệp, 

huyện Diên Khánh  

 CV số 

2369/SXD-

QLN ngày 

30/7/2020 

Công ty tạm ngừng 

hoạt động từ ngày 

24/3/2022 đến ngày 

23/3/2023 (giấy xác 

nhận do Sở Kế 

hoạch đầu tư cấp 

ngày 23/3/2022) 

16 Sàn giao dịch BĐS Tấn 

Tín land 
(thuộc Công ty TNHH đầu tư 

BĐS Tấn tín land) 

Trần Thị Gõn 17LK29 khu đô thị Mỹ 

Gia, xã Vĩnh Thái, thành 

phố Nha Trang  

0905464779 CV số 1069  

/SXD-QLN 

ngày 

05/4/2022 

Công ty tạm ngừng 

hoạt động từ ngày 

01/6/2022 đến 

ngày 31/5/2023 

(giấy xác nhận do 

Sở Kế hoạch đầu 

tư cấp ngày 

17/5/2022) 

 

 


